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Sách Bách Trượng thanh quy do tổ Bách Trượng- Hoài Hải (730-784) biên soạn vào trung diệp đời Đường để làm cương lĩnh sinh hoạt cho Tăng, Ni tại các tùng lâm, có giá trị như một kim chỉ nam hướng dẫn mọi hoạt động trong đời sống của người xuất gia. Nhưng trải qua thời gian vật đổi sao dời, sách đã bị thất lạc.Tuy vậy, một phần nội dung của nó đã được các bộ sách khác thu dụng. Thế rồi vào năm đầu niên hiệu Chí Nguyên (1335), vua Thuận Đế nhà Nguyên với tấm lòng hộ pháp nhiệt thành, muốn các tự viện thiền lâm sinh hoạt có nề nếp kỷ cương, bèn truyền lệnh cho Thiền sư Đông Đương- Đức Huy- cháu nối dòng pháp đời thứ 18 tổ Bách Trượng- căn cứ vào các bộ thanh quy đang hiện hành tu chỉnh, biên soạn lại một bộ thanh quy khác; đồng thời truyền lệnh cho thiền sư Đại Hân huynh đệ đồng sư với Đức Huy lo việc hiệu chính rồi đặt tên sách là Sắc tu Bách Trượng thanh quy. Về sau, Đại chính tân tu Đại Tạng kinh dã thu nhập vào tập 48, ký hiệu 2025, từ trang 1109c-1159b

Một điều cần được nhấn mạnh trong những tư duy liên hệ ở đây là: Bên Trung Hoa, sách Bách Trượng thanh quy của Đại sư Hoài Hải ra đời sau khi Phật Giáo Trung Quốc đã có đến 700 năm lịch sử. Và khi Sắc tu Bách Trượng thanh quy được ấn hành, phổ biến thì Phật giáo Trung Quốc đã tồn tại cùng phát triển trên 1300 năm. Ở Việt Nam, chỉ kể về thời hiện đại, từ khi có phong trào chấn hưng Phật giáo dấy khởi khắp ba miền vào thập niên 30 của thế kỷ 20, cùng với công việc chuyển dịch để hình thành Đại tạng Kinh Việt Nam, hơn 70 năm sách Sắc tu Bách Trượng thanh quy mới được Việt dịch. 


Sách gồm hai phần, tám quyển , chín chương, khoảng 200 tiêu đề, một đoạn duyên khởi ở đầu sách và phần phụ lục gồm bảy mục.


Bộ sách này cung cấp cho chúng ta hầu như gần hết các thuật ngữ chuyên dụng trong thiền môn về mọi phương diện như chức vụ, danh xưng, cơ sở, lễ nghi, pháp khí, công cụ hành đạo v.v… Có thể nói, từ hơn 600 năm qua, Bộ Sắc tu có ảnh hưởng khá sâu rộng đối với Thiền tông Việt Nam nói riêng và Phật giáo Việt Nam nói chung. (Sắc tu, trang 8-9)


Trong đời sống của người xuất gia, về cơ bản, giới luật chính là trang nghiêm tự thân, hướng về mục tiêu hoàn thiện chính mình, còn nhưng quy định, thanh quy thiền môn là pháp thức hành xử trong các mối quan hệ đối nhân, tiếp vật. Sống là sống với, do đó những pháp quy mang bản chất thanh tịnh và giải thoát sẽ là hệ quy chiếu cần thiết để ổn định một đời sống tập thể.


Thiết lập thanh quy, Tổ Bách Trượng nhắm vào 4 mục đích:

a) Không làm ô uế chúng trong sạch, nảy sinh chuyện cung kính, tin tưởng.

b) Không hủy hoại tăng hình, tuân theo Phật chế định.

c) Không phiền quan lại, công môn, tránh chuyện kiện tụng.

d) Không tiết lộ ra ngoài, bảo hộ kỷ cương của tông phái ( Sắc tu, tập 2, tr.423)


Và hơn nữa: khi thực hành những quy củ này, kẻ không biết thì cho đó là chướng ngại sự lý, còn người thông hiểu thì bảo rằng tất cả pháp môn an lạc đều tụ hội nơi đây (Sắc tu, tập 2, tr.428)


Với những giá trị được dẫn khởi sơ lược ở trên.lẽ dĩ nhiên, đối với những ai mang trọng trách liên quan đến việc điều hành, tổ chức hoạt động Phật sự của một tu viện hay một thiền viện, thì việc trang bị kiến thức về Bách Trượng Thanh Quy là một nhu cầu không thể thiếu.

Tính chất Sắc tu của sách Sắc Tu Bách Trượng Thanh Quy được thể hiện rõ nơi hai chương đầu (Chúc ly, Báo ân) thuộc quyển 1, với các tiểu mục như: Lễ chúc thọ Thánh hoàng, lễ chúc thọ Hoàng thái tử…(chương Chúc Ly). Các ngày Giỗ kỵ Quốc gia, Cầu đảo…(chương Báo Ân). Hai chương Báo Bổn, Tôn Tổ thuộc quyển 2 gồm 6 tiểu mục: Lễ Phật Đản sinh, Lễ Phật Thành đạo và Bát Niết bàn (chương Báo Bổn), Lễ giỗ kỵ Tổ Bồ Đề Đạt Ma, Lễ giỗ kỵ Tổ Tôn Tổ) nêu rõ về các ngày Lễ, ngày Giỗ mang tính căn bản, tính nhớ nguồn của người tu Phật nơi các Tự viện. Từ chương 5 (Trụ Trì) đến chương 9 (Pháp Khí) là phần chính của sách, nên sự ghi nhận, mô tả ở đấy là rất chi tiết, đầy đủ. Chẳng hạn như chương Trụ trì gồm 6 phần: công việc hằng ngày của Trụ trì, Thỉnh tân Trụ trì, Vào Tự viện mới, Thoái viện, Qua đời, Thương nghi tiến cứ tân Trụ trì, với hơn 50 tiểu mục. Hoặc chương Đại chúng (Chương 7) gồm 23 phần với hơn 30 tiểu mục. Chương Pháp khí (chương 9) gồm 7 phần (Chuông, Bảng, Mõ, Chuỳ, Khánh, Não bạc, Trống) riêng Chuông có 3 tiểu mục, Trống có 6 tiểu mục v.v… 

Thanh Quy (nguyên gốc) thiền môn do Tổ Bá Trượng soạn toàn quyển (bộ) gồm 9 chương:
1.Chúc nước giàu dân mạnh

2.Báo ân đề đáp những ân đức cao trọng

3.Báo bổn (báo gốc) uống nước nhớ nguồn những ngày lễ vía Phật, 

Bồ Tát

4.Ân đức Tổ xây nền đạo

5.Vai trò Trụ trì

6. Hai dãy Đông – Tây liêu chúng

7. Giữ phép lục hòa trong chúng

8. Kiết hạ an cư

9. Pháp khí hiệu lệnh trong chùa

Nay y theo đó mà nêu ra các quyển.
Quyển 1: có 2 chương.


Chương 1 :Chúc diên – chúc Quốc Vương




  Lập nghi chúc Thánh




  Ngày lễ chánh, sáng dậy sớm chúc




  Cử hành ngày chúc Thánh hoàn mãn

                             Nghi thức nhận sắc chỉ Vua ban


Chương 2 :Báo ân




  Ngày lễ Phật chung cả nước




  Lễ kỵ bậc Tiên Thánh

                           Cúng Chư Thiên




 Lễ cầu nguyện . . . 

Quyển 2: có 3 chương.


Chương 3 :  Báo bổn




   Báo đáp nguồn gốc




   Đức phật Thích Ca Đản Sanh




   Lễ Phật, Vía Phật. . . .

Chương 4 : Tôn Tổ,  Giỗ kỵ. . .
Chương 5.   Trụ trì

Trụ trì nhật dụng – thượng đường

 Quy tắc hành sự hằng ngày của trụ trì – thượng đường

Các ngày Thánh tiết

Cách tham vấn, lễ thắp hương, nhập thất, niệm tụng, tuần liêu, túc chúng, xử phạt Tăng chúng phạm Thanh quy

Quyển 3: nối tiếp 5 mục của chương 5

Quyển 4: có 2 chương. Ân đức Tổ Sư
Quyển 5: có 13 mục

Quyển 6: nối tiếp quyển 5. có 10 mục

Hai dãy Đông Tây lang, ban chức sự, các chức vụ

Quyển 7: có 1 mục của quyển 6 và 1 chương. Gồm có hai phần thượng và hạ. 
Phần sau  - Đại chúng

Treo đơn, an đơn, cùng làm việc, quy tắc hằng ngày, người xuất gia, qui tắc sống chung, qui chế Thiền đường. . . 


Nội dung quan trọng của Thanh Quy trong chốn  Tòng Lâm mà bá Trượng xây nền tảng là :


Khi vào tăng đường, bất kể trình độ (tu chứng, học tập) thấp cao, tất cả đều tập trung vào một chỗ để tham học. Trong thiền đường bố trí một cái giường được gọi là”trường liên sàng – giường dài tiếp liền” mọi người đều sử dụng nó để nằm hay ngồi tọa Thiền.


Trụ trì gọi là trưởng lão, ở tại phương trượng.

Không xây Phật điện, chỉ có Pháp đường để vị trưởng lão nói pháp, hai bên xếp hàng đứng nghe. Trụ trì hay trương lão đăng đàn thuyết pháp, hoặc nêu ra những phạm trù trọng yếu của Tông môn cho hành giả tham học, những sự kiện như vậy đều được tiến hành ở đây.

Thường hạnh là trên dưới cùng chung sức thỉnh pháp, cùng lao động tập thể theo quy định, chủ yếu là sản xuất nông nghiệp.
Đây là sự kiện độc đáo, là cuộc sáng tạo trong xây dựng và là cơ sở duy nhất trong chốn Thiền lâm vào thời ấy. Có thể cho rằng bốn điều khoản vừa nêu ra đó là cốt tủy của Thanh Quy, đã đáp ứng được sự phát triển và những đòi hỏi mới trong Thiền Tông. 
IV. GIÁ TRỊ VÀ ỨNG DỤNG
5.1
Giá trị

5.2.
 Ứng dụng

.
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